
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MẦM NON TRẠI CHUỐI

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC
TRẺ MẪU GIÁO 3- 4 TUỔI

CHỦ ĐỀ : BẢN THÂN

                                                                 THỜI GIAN THỰC HIỆN:  3 tuần ( 7/10 - 25 /10/ 2024)
                                                                   GIÁO VIÊN : Kim Dung – Hải Yến
                                                                                      Năm học: 2024- 2025
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 II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)

Nhánh 1: Tôi cần gì để lớn lên 1 Từ 7/10 đến 11/10/2024 Nguyễn Thị Kim Dung

Nhánh 2 : Dự án làm kính đeo mắt 1 Từ 15/10 đến 19/10/2024 Nguyễn Thị Hải Yến

Nhánh 3: Tôi là ai? 1 Từ 28/10 đến 1/11/2024 Nguyễn Thị Kim Dung

            
 III. CHUẨN BỊ:

Giáo viên
- Chuẩn bị đồ dùng,đồ chơi theo chủ đề, bố trí góc chơi hợp lý, phù hợp.
- Chuẩn bị tranh ảnh cung cấp kiến thức về bản thân trẻ
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu
- Làm một số đồ chơi mẫu gợi ý
- Tranh truyện, album về bản thân
- Trang trí lớp học phù hợp chủ đề.

 
   Nhà trường

- Tạo điều kiện môi trường cho trẻ quan sát
- Cung cấp nguyên vật liệu học phẩm cho trẻ hoạt động: keo dán, giấy, giấy màu, sáp màu...

 
     Phụ huynh

- Sưu tầm tranh ảnh về bản thân
- Ủng hộ lớp nguyên vật liệu, phế liệu cho trẻ hoạt động.
- Sưu tầm tranh ảnh về bản thân 
- Động viên khuyến khích trẻ đi học đều, ngoan, nghe lời cô giáo.

          Trẻ

- Nắm bắt các kỹ năng mà cô truyền thụ.
- Hoàn thiện tranh góc và album cùng cô. 
- Làm đồ chơi, trang trí lớp học.
- Có ý thức trong các hoạt động.
- Biết giữ gìn, bảo quản đồ dùng, đồ chơi trong lớp.
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KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

1 ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ mới cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trao đổi với trẻ về ngày sinh, sở thích, nhu cầu của trẻ
- HD trẻ quan sát, trò chuyện về  bản thân trẻ và các bạn.
- Trẻ chơi tự chọn ở các góc.
- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về sức khỏe, một số bệnh thường gặp trong mùa thu.
-Trò chuyện:"Tên, tuổi, giới tính, một số hành vi gây nguy hiểm cho bản thân. Tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của 
lớp, các hoạt động của trẻ ở trường"

2 THỂ DỤC SÁNG

1.CB: nơ.
2.Tiến hành.
  HĐ1:Khởi động
-Trẻ đi vòng tròn với các kiểu đi: Đi nhanh, đi chậm, đi gót, đi khom lưng..
  HĐ2: Trọng động.Tập kết hợp với bài hát “ Bé khỏe, bé ngoan”
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Hai tay sang ngang lên cao
- Chân: Từng chân đưa ra trước ra sau sang ngang.
- Bụng: Đứng cúi người về phía trước
- Bật: Bật tiến về phía trước
* Chơi trò chơi VĐ: Ồ sao bé không lắc
  HĐ3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 1- 2 vòng

3 HOẠT 
ĐỘNG 
HỌC  Nhánh 1

   Ngày 7/10
PTTC

Bật tiến về phía trước

Ngày 8/10
    PTNT

Xếp tương ứng 1-1

Ngày 9/10
PTTM

Truyện “Gấu con bị 
sâu răng”

Ngày 10/10
PTNN

Nặn bánh tròn

Ngày 11/10
PTTCKN-XH
DH: Khám tay
NH: Vì sao con 

mèo rửa mặt
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

Nhánh 2
      Ngày 14/10

LVPTC
Bò chui qua cổng

Ngày 15/10
PTNT

Khám phá chất liệu 
làm kính        

Ngày 16/10
       PTTM

EDP Làm kính đeo 
mắt

Ngày 17/10
PTNN- TCKNXH
Thơ: Đôi mắt của 

em

Ngày 18/10
          PTTM
VĐMH: Rửa mặt 

như mèo

Nhánh 3

   Ngày 21/10

PTTC
Đi trong đường hẹp

Ngày 22/10

PTNT
Khám phá cái mũi 

xinh
( Steam)

Ngày 23/10

PTTM
Vẽ tóc

Ngày 24/10

PTNN - TCKNXH
Thơ : Đôi mắt của 

em

Ngày 25/10

PTTM
Dạy múa : Tay 
thơm tay ngoan

NH : Năm ngón tay 
ngoan

Nhánh 1

Ngày 7/10
Quan sát bạn trai
TCVĐ: Gieo hạt

Ngày 8/10
Trò chuyện về cơ thể 

bé
TCVĐ: Ô tô và chim 

sẻ

Ngày 9/10
Đọc thơ: Bàn chân 

của bé
TCVĐ: Trời mưa

Ngày 10/10
Giới thiệu tên, tuổi, 
giới tính của bản 
thân
TCVĐ: Cáo và thỏ

Ngày 11/10
Khám phá đôi tay
TCVĐ: Đá bóng về 

phía trước

Nhánh 2

Ngày 14/10.
Quan sát thiên nhiên

TCVĐ
Ném bóng qua dây

Ngày 15/10.
Quan sát bạn gái

TCVĐ
Cáo và thỏ

Ngày 16/10
TC về cơ thể bé

TCVĐ
Trời mưa

Ngày 17/10.
Đọc thơ: Mười 
ngón tay ngoan
TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ

Ngày 18/10.
TC về đôi tai bé
Đọc thơ: Mười 
ngón tay ngoan

TCVĐ: gieo hạt.

HĐ 
Ngoài 
trời

Nhánh 3

Ngày 21/10.
LQ : Cách chăm sóc 
và bảo vệ đôi mắt     
    TCVĐ: Đá bóng về 

phía trước

Ngày 22/10.
    QS: các bạn trai

      TCVĐ: Chim sẻ 
và ô tô

Ngày 23/10.
Quan sát các bộ phận 

trên cơ thể
       TCVĐ: trời mưa

Ngày 24/10
Tự giới thiệu tên, 
tuổi, giới tính của 
bản thân.

TCVĐ: cáo và thỏ

 Ngày 25/10.
Đọc đồng dao : 

Một tay đẹp
TCVĐ: Gieo hạt
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

5

Vệ sinh ăn ngủ - Hát và VĐ bài : Dân vũ rửa tay.
- Trò chuyện về ND bài hát.
- Rửa tay rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
- Trước khi ăn mời cô mời bạn. Mời khách khi lớp có người vào thăm. 
- Trò chuyện với trẻ về nhu cầu của trẻ.
- Cô giới thiệu các món ăn cho trẻ, nói ích lợi của 4 nhóm thực phẩm.
- Động viên trẻ tự xúc ăn, ăn hết xuất, khi ăn không nói chuyện, ăn không rơi vãi.
- Ăn xong súc miệng nước muối, uống nước đi VS.
- Ngủ ngoan, không nói chuyện, khụng trêu bạn bên cạnh.

Nhánh
1

Ngày 7/10
Nhận biết tay phải, 
tay trái của bản thân

Ngày 8/10
Đọc thơ: Một tay 

đẹp.

Ngày 9/10
- Xếp chồng, xếp cạnh… 

có cấu trúc đơn giản: 
Ngôi nhà, chuồng trại, 

vườn cây.

Ngày 10/10
Xem video những 
việc làm có thể gây 
nguy hiểm cho bản 
thân

Ngày 11/10
Liên hoan VN cuối 

tuần, phát bé 
ngoan.

Nhánh
2

Ngày 14/10
Tập kể chuyện: Khỉ 
con biết vâng lời

Ngày 15/ 10
Trò chơi chắp 
ghép hình bạn 

trai, gái

Ngày 16/10
 Xem video những việc 
làm có thể gây nguy hiểm 
cho bản thân

Ngày 17/10
Tạo ra các sản 

phẩm theo ý thích

Ngày 18/10
Liên hoan VN cuối 

tuần, phát bé 
ngoan.

Nhánh 
3

Ngày 21/10
Trò chuyện về đôi tai 

bé

Ngày 22/10
Xem video về 

những việc làm 
gây nguy hiểm 
cho bản thân

Ngày 23/10
Nghe kể chuyện: “Lợn 

con sạch lắm rồi”

Ngày 24/10
Khám phá đôi tay.

Ngày 25/10
Liên hoan VN cuối 

tuần, phát bé 
ngoan.
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Hoạt động góc chi tiết cả chủ đề

Phân phối vào nhánh
TT Tên góc chơi MĐ yêu cầu Nội dung

hoạt động
Chuẩn bị

N1 N2 N3
Gia đình - Trẻ làm 1 số thao tác chăm 

sóc em. Biết nấu 1 số món ăn 
đơn giản.
- Đi chợ, mua thức ăn về nấu

- Mẹ con
- Nấu ăn

- ĐC góc gia đình
- Búp bê, quần áo, 
 - Tranh gợi mở

x x  x

- Bán đồ dùng cá nhân         x Bán hàng -Biết bày hàng để bán,biết nói 
giá tiền từng mặt hàng.
- Biết cách chơi bán hàng và 
trao đổi với người mua hàng. - Bán các loại thực phẩm

- ĐC góc bán hàng
- Các loại thực phẩm 
- Tranh gợi mở

   
x x

Bác sỹ - Biết một số thao tác của bác 
sĩ, y tá ; khám bệnh và chăm 
sóc bệnh nhân ân cần, niềm 
nở, chu đáo.

- Phòng khám nhi - Bộ đồ chơi bác sĩ, 
các loại thuốc, sổ y 
bạ.

x
x

                                                             
x1

Góc 
phân 
vai

Góc xây dựng - Trẻ biết sử dụng các nguyên 
vật liệu đơn giản để tạo lên 
công trình của bé
- Trẻ biết giữ gìn và bảo vệ 
công trình của mình làm ra

- Xây nhà của bé, xếp 
đường về nhà

- ĐDĐC góc XD
 Gạch, khối hộp, các 
NVL xây dựng.
-Tranh cung cấp kiến 
thức

       x x x

2 Góc 
nghệ 
thuật 

Tạo hình
- Trẻ có kỹ năng tô, in khuôn 
mặt chân dung bạn trai, bạn 
gái, bàn tay, bàn chân bé .
- Cố gắng thực hiện công việc 
đơn giản được giao
-Biết sử dụng các nguyên vật 
liệu tạo hình để tạo ra sản 
phẩm theo sự gợi ý
-Biết và gọi tên màu sắc cơ 
bản (màu nước)

- Tập sử dụng bút tô vẽ 
nguệch ngoạc
- In bàn tay.
- Vẽ đường đi, tô màu đồ 
dùng, đồ chơi,…
-Tạo ra các sản phẩm 
đơn giản theo ý thích
- Màu sắc cơ bản của 
màu nước: xanh, đỏ, 
vàng

- Tranh rỗng, bút sáp, 
Giấy trắng.

x
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x-Biết đề nghị người khác đọc 
sách cho nghe, tự giở sách 
xem tranh.

- Trải nghiệm thực tế: 
xếp dọn đồ chơi, chia 
giấy vẽ, ...
- Tập sử dụng bút tô vẽ 
nguệch ngoạc
- Vẽ đường đi, tô màu đồ 
dùng, đồ chơi,…
Tạo ra các sản phẩm đơn 
giản theo ý thích
-Vo giấy làm kẹo
- Trải nghiệm thực tế: 
xếp dọn đồ chơi, chia 
giấy vẽ, ...
- In hình bàn tay
- Màu sắc cơ bản của 
màu nước: xanh, đỏ, 
vàng

x

Âm nhạc - Trẻ biết hát múa các bài hát 
về chủ đề.

- Trẻ biết VĐ kết hợp với 
dụng cụ âm nhạc

- Hát múa các bài hát về 
chủ điểm.

- Các dụng cụ âm 
nhạc, mũ múa.
- Đĩa nhạc.

x

- Gộp 2 nhóm đối tượng 
và đếm có số lượng trong 
phạm vi 2
- Xếp xen kẽ : AB

x

3
Khám 

phá 
khoa 
học

Góc học tập - Biết gộp và đếm hai nhóm 
đối tượng cùng loại có tổng 
trong phạm vi 2
- Có khả năng sử dụng các 
hình học để chắp ghép
Biết xếp tương ứng 1-1, ghép 
đôi
- Nhận ra được quy tắc sắp 
xếp đơn giản ( mẫu) và sao 
chép lại.

Trò chơi: Xếp bát thìa
TC: Ghép đôi
- Xếp xen kẽ : AB
- Trò chơi chắp ghép 
hình bạn trai, gái

- ĐC góc học tập.
Tranh bạn trai, bạn 
gái, đd bạn trai, bạn 
gái.
- Các hình rời

        
x x
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Góc sách 
truyện

- Xem tranh chuyện, làm al 
bum, kể chuyện theo tranh
- Trẻ xem tranh, kể chuyện 
theo tranh
Biết đề nghị người khác đọc 
sách cho nghe, tự giở sách 
xem tranh.
- Nghe hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù hợp với độ 
tuổi chủ đề bản thân

- Xem tranh chuyện, làm 
album, kể chuyện theo 
tranh
- Xem và nghe đọc các 
loại sách khác nhau
- Kể lại chuyện: Quả 
trứng, Thỏ con thông 
minh

- Tranh truyện, kéo, 
hồ dán .Album

x x x

- Đi trong đường hẹp. 
- Bật qua vòng

x x4 Góc vận động - Trẻ thỏa thuận với bạn cùng 
chơi.
- Lựa chọn ND chơi mà mình 
thích và cùng chơi với bạn
- Trẻ hứng thú tích cực chơi 
các TCVĐ mà trẻ thích

- Ném xa, ném trúng 
đích…

- ĐC góc VĐ

x

5 Góc thiên nhiên -Trẻ biết  một số thao tác 
chăm sóc cây (tưới nước, lau 
lá cây, nhặt cỏ..)
- Biết cách chơi với cát và 
nước.
- Chăm sóc, bảo vệ cây trồng, 
bảo vệ môi trường

- Chăm sóc cây.
- Chơi với cát ,nước

- Cây xanh góc thiên 
nhiên.
- Bình tưới, các dụng 
cụ chăm sóc cây
- Cát nước

       x
  
  x        x

GIÁO VIÊN

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

TỔ TRƯỞNG CM

NGUYỄN THỊ MINH YẾN

HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN
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